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	UBND PHƯỜNG HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG MẦM NON MỖ LAO


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Đông, ngày 31 tháng 12 năm 2025


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
Năm 2025
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên đơn vị: Trường Mầm non Mỗ Lao
2. Địa chỉ: Tổ 6, 7 Mộ Lao - Phường Hà Đông - Hà Nội.

3. Loại hình:  
	Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
	Hà Nội
	
	 Họ và tên hiệu trưởng
	Nguyễn Thị Ngà

	
	
	
	Điện thoại 
	0936.104.479

	Xã/phường/thị trấn
	Hà Đông
	
	Fax
	Không

	Đạt chuẩn quốc gia
	2024
	
	Website
	Mnmolao.phuonghadong.edu.vn

	Năm thành lập trường (Theo Quyết định thành lập)
	Năm 2019
(Số 15/QĐ    /QĐ-UBND ngày 01/7/2025)
	
	Email
	mnmolao-hd@hanoiedu.vn

	Số điểm trường
	02
	
	Loại hình khác 
	0

	Công lập                   
	x
	
	Thuộc vùng khó khăn 
	0

	Tư thục
	0
	
	Thuộc vùng đặc biệt khó khăn  
	0

	Dân lập
	0
	
	Trường liên kết với nước ngoài
	0


4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của nhà trường.

Nhà trường tiếp nhận và quản lý trẻ em từ 36 tháng tuổi đến 72 tháng  tuổi. Tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình chăm sóc GDMN do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I và kiểm định chất lượng đạt mức 2. 
5. Quá trình hình thành và phát triển của nhà trường.

Trường Mầm non Mỗ Lao nằm tại vị trí ngay đường Trần Phú, phường Hà Đông, được thành lập từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 và tổ chức lại theo quyết định 15/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND phường Hà Đông. Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, trường đã được xây dựng khang trang, rộng rãi, thiết kế hiện đại, khung cảnh sư phạm sáng, xanh, sạch, đẹp.
6. Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại diện để liên hệ, bao gồm: Họ và tên, chức vụ, địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại, địa chỉ thư điện tử:

-  Họ và tên: Nguyễn Thị Ngà
- Chức vụ: Hiệu trưởng

- Địa chỉ làm việc: Tổ 7 Mộ Lao – Phường Hà Đông - Hà Nội.

- Điện thoại: 0936.104.479
- Email: nguyenthinga2605@gmail.com
          7. Tổ chức bộ máy:

          a) Quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục (nếu có);

          b) Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh sách thành viên hội đồng trường;

          c) Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc hoặc thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ sở giáo dục;

          d) Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục và của các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên (nếu có); sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục;

          đ) Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên (nếu có);

          e) Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo cơ sở giáo dục và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên của cơ sở giáo dục (nếu có).

8. Các văn bản khác của cơ sở giáo dục: Chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục; quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ sở giáo dục; các nghị quyết của hội đồng trường; quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính; chính sách thu hút, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; kế hoạch và thông báo tuyển dụng của cơ sở giáo dục và các quy định, quy chế nội bộ khác.

( Đã có hồ sơ kèm theo )
II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN
	Chức danh
	Tổng 
số
	Biên 
chế
	Hợp 
đồng
	Đảng 
viên
	Trình độ đào tạo


	Tỷ lệ Giáo viên đạt chuẩn NN
	Tỷ lệ  bồi dưỡng hàng năm

	
	
	
	
	
	Trung cấp
	Cao 
đẳng
	Đại
học
	Thạc
 sỹ
	Khác
	
	

	BGH
	03
	03
	0
	03
	0
	0
	03
	0
	0
	
	100%

	GV
	21
	21
	0
	08
	0
	0
	21
	0
	0
	100%
	100%

	NVND
	07
	0
	07
	01
	05
	02
	0
	0
	0
	
	100%

	Kế toán
	01
	01
	0
	01
	0
	0
	01
	0
	0
	
	100%

	Văn thư
	01
	01
	0
	01
	0
	01
	0
	0
	0
	
	100%

	Y tế
	01
	01
	0
	01
	0
	01
	0
	0
	0
	
	

	Phục vụ
	02
	0
	02
	0
	01
	0
	0
	0
	01
	
	

	Bảo vệ
	02
	0
	02
	0
	0
	0
	0
	0
	02
	
	100%

	Tổng
	38
	27
	11
	15
	06
	04
	25
	0
	03
	
	


III. CƠ SỞ VẬT CHẤT
          Trường Mầm non Mỗ Lao được xây dựng với quy mô hiện đại, cảnh quan xanh-sạch-đẹp với tổng diện tích đất 1.764m2; 02 điểm trường gồm: 03 tầng bao gồm các phòng học, phòng chức năng. Trong đó có tổng số 24 phòng, bao gồm: 10 phòng học, 03 phòng chức năng phục vụ các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ; 09 phòng hành chính; 02 bếp ăn. Phòng học rộng rãi, thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông có diện tích từ 55m2 đến 65m2, thiết kế phù hợp với lứa tuổi mầm non. Các phòng học được trang bị đầy đủ đồ dùng, dụng cụ theo Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT ngày 23/03/2015 Ban hành danh mục đồ dùng - đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho GDMN. Nhà trường có khối phòng chức năng phục vụ hoạt động học tập như: Phòng hội trường, phòng thể chất, phòng nghệ thuật và thư viện. Khu hiệu bộ có đầy đủ các phòng chức năng làm việc như: phòng Hiệu trưởng, phòng P.Hiệu trưởng, phòng hành chính, phòng y tế,… Bếp ăn được sắp xếp một chiều đảm bảo đúng qui trình về vệ sinh ATTP với các thiết bị phục vụ công tác nấu ăn được trang bị đồng bộ, hiện đại như: tủ cơm điện, hệ thống bếp nấu, tủ sấy bát, tủ lạnh, tủ cấp đông, máy xay các loại... 
	TT
	Nội dung
	Số lượng
	Bình quân

	I
	Tổng số phòng 
	10
	

	II
	Loại phòng học
	10
	

	1
	Phòng học kiên cố 
	10
	

	2
	Phòng học bán kiên cố 
	0
	

	3
	Phòng học tạm
	0
	

	4
	Phòng học nhờ
	0
	

	III
	Số điểm trường
	2
	

	IV
	Tổng diện tích đất toàn trường (m2)
	1.764 m2
	

	V
	Tổng diện tích sân chơi (m2)
	1.046 m2
	

	VI
	Tổng diện tích một số loại phòng
	m2
	

	1
	Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)
	660 m2
	

	2
	Diện tích phòng ngủ (m2)
	660m2
	

	3
	Diện tích phòng vệ sinh (m2)
	165 m2
	

	4
	Diện tích hiên chơi (m2)
	294 m2
	

	5
	Diện tích phòng GDTC (m2
	65 m2
	

	6
	Diện tích phòng GD nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)
	111 m2
	

	7
	Diện tích nhà bếp và kho đúng quy cách (m2)
	140 m2
	

	8
	Diện tích phòng Hành chính
	30 m2
	

	9
	Diện tích phòng Y tế
	42.3 m2
	

	VII
	 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)
	10 bộ
	

	1
	Số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định
	10
	

	2
	Số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định
	Không
	

	VIII
	Tổng số đồ chơi ngoài trời
	10
	Số bộ/sân chơi

	IX
	Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v)

- Máy tính
- Máy chiếu

- Máy ảnh

- Máy quay Camera
	11
	

	X
	Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác
	
	Số thiết bị/nhóm (lớp)

	1
	Ti vi
	11
	

	2
	Màn hình Leb
	0
	

	3
	Máy in
	10
	

	4
	Máy phô tô
	1
	

	5
	Đàn Ocgan
	10
	

	6
	Đàn Piano
	0
	

	7
	Bàn học sinh
	245
	

	9
	Ghế học sinh
	415
	

	10
	Giá đồ chơi các góc liên hoàn
	10
	

	11
	Tủ đồ dùng
	10
	

	12 
	Tủ đồ cá nhân trẻ
	10
	


	
	
	Số lượng (m2)

	X
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho giáo viên
	Dùng cho học sinh
	Số m2/trẻ em

	
	
	
	Chung
	Nam/Nữ
	Chung
	Nam/Nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh*
	15.66m2
	160.5m2
	16.5m2/phòng
	
	0,4m2/trẻ

	2
	Chưa đạt chuẩn vệ sinh*
	0
	0
	0
	0
	0


(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Thông tư 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuyển kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu – điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh)

	
	
	Có
	Không

	XII
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	x
	

	XIII
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	x
	

	XIV
	Kết nối internet (ADSL)
	x
	

	XV
	Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục
	x
	

	XVI
	Tường rào xây
	x
	

	XVII
	Tài chính

*Các khoản đóng trong tháng theo quy định


	
	


          IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
1. Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục:
          a) Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục; kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá;

          b) Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia của cơ sở giáo dục qua các mốc thời gian; kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài trong 05 năm tiếp theo và hằng năm. ( Có hồ sơ kèm theo )
         V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
          1. Thông tin về kế hoạch hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục trong năm học:

          a) Kế hoạch hoạt động tuyến sinh, trong đó quy định rõ đối tượng, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, các mốc thời gian thực hiện tuyển sinh và các thông tin liên quan; ( Có kế hoạch chi tiết kèm theo ).
          b) Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; ( Có kế hoạch chi tiết kèm theo ).
         * Thông tin về kết quả thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của năm học trước:
	TT
	Nội dung
	Tổng số trẻ em


	Nhà trẻ
	Mẫu giáo

	
	
	
	3-12 tháng tuổi
	13-24 tháng

tuổi
	25-36 tháng

tuổi
	3-4 tuổi


	4-5

tuổi
	5-6 

tuổi



	I
	Tổng số trẻ em 
	350
	
	
	28
	75
	150
	97

	
	Bình quân trẻ/lớp
	
	
	
	28 trẻ/ lớp
	37 trẻ/ lớp
	37 trẻ/ lớp
	32 trẻ/ lớp

	1
	Số trẻ em nhóm ghép
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Số trẻ em 1 buổi/ngày
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Số trẻ em 2 buổi/ngày
	350
	
	
	28
	75
	150
	97

	4
	Số trẻ  khuyết tật học hòa nhập
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Số trẻ em được tổ chức ăn 

Bán trú
	350
	
	
	28
	75
	150
	97

	III
	Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe
	350
	
	
	28
	75
	150
	97

	IV
	Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng
	350
	
	
	28
	75
	150
	97

	V
	Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Số trẻ cân nặng bình thường
	
	
	
	28
	73
	148
	93

	2
	Số trẻ SDD thể nhẹ cân
	
	
	
	0
	1
	1
	0

	3
	Số trẻ có chiều cao bình thường
	
	
	
	28
	75
	150
	97

	4
	Số trẻ SDD thể thấp còi
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	5
	Số trẻ thừa cân béo phì
	
	
	
	0
	1
	1
	4

	VI
	Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục 
	350
	
	
	28
	75
	150
	97

	1
	Chương trình giáo dục nhà trẻ
	28
	
	
	28
	
	
	

	2
	Chương trình giáo dục mẫu giáo
	322
	
	
	
	75
	150
	97

	3
	Kết quả thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi;
	
	
	
	
	
	
	97


VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH
1. Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục trong năm tài chính trước liền kề thời điểm báo cáo theo quy định pháp luật, trong đó có cơ cấu các khoản thu, chi hoạt động như sau:
a) Các khoản thu phân theo: Nguồn kinh phí (ngân sách nhà nước, hỗ trợ của nhà đầu tư; học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học; kinh phí tài trợ và hợp đồng với bên ngoài; nguồn thu khác) và loại hoạt động (giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; hoạt động khác);

b) Các khoản chi phân theo: Chi tiền lương và thu nhập (lương, phụ cấp, lương tăng thêm và các khoản chi khác có tính chất như lương cho giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên,...); chi cơ sở vật chất và dịch vụ (chi mua sắm, duy tu sửa chữa, bảo dưỡng và vận hành cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuê mướn các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, phát triển đội ngũ,...); chi hỗ trợ người học (học bổng, trợ cấp, hỗ trợ sinh hoạt, hoạt động phong trào, thi đua, khen thưởng,...); chi khác.

2. Các khoản thu và mức thu đối với người học, bao gồm: học phí, lệ phí, tất cả các khoản thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí (nếu có) trong năm học và dự kiến cho từng năm học tiếp theo của cấp học hoặc khóa học của cơ sở giáo dục trước khi tuyển sinh, dự tuyển.

3. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí, học bổng đối với người học.

4. Số dư các quỹ theo quy định, kế cả quỹ đặc thù (nếu có).

5. Các nội dung công khai tài chính khác thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, dân chủ cơ sở.
( Đã có hồ sơ kèm theo )

VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC
1. Công tác kiểm tra, kiểm tra nội bộ:
2. Thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động
3. Công tác tổ chức cán bộ và phát triển đội ngũ nhà giáo.
4. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học
  5. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, CSVC
          6. Công tác pháp chế, cải cách hành chính
          7. Công tác văn phòng, thông tin báo cáo, thi đua khen thưởng
          Trên đây là báo cáo thường niên thực hiện theo Thông tư 09 của trường Mầm non Mỗ Lao./.
                                                              HIỆU TRƯỞNG


                                          Nguyễn Thị Ngà
